Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) là tất yếu khách quan của lịch sử xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc? Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng? 

1) Đảng Cách mạng Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là 1 tất yếu khách quan của lịch sử  xã hội Việt Nam bởi vì:

* Hoàn cảnh quốc tế:

- Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.  Đảng của giai cấp vô sản đứng ra lãnh đạo
- Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, Chủ nghĩa Mác-Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới - thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười Nga nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Cách mạngT10 Nga thắng lợi, cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới. Và đây chính là bước đầu thắng lợi của mô hình cách mạng vô sản. 
- Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3 năm 1919, đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

* Trong nước:

- Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam .

-Tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng.

- Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc.

a. Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con cứu nước:

- Cuộc dấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc tuy đã diễn ra liên tục mạnh mẽ, nhưng các phong trào đều lần lượt bị thất bại vì không đáp ứng được những yều cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Theo xu hướng đó, rất nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra theo 2 hướng

* Phong trào yêu nước hệ tư tưởng phong kiến: 

+ Phong trào CầnVương (theo vua chống Pháp) đứng đầu là Tôn Thất Thuyết

+ Các cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa), Bãi Sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)… với những sĩ phu yêu nước như Phan Đình Phùng, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật…

+ Phong trào nông dân Yên Thế ở Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm.

* Phong trào đấu tranh theo xu hướng dân chủ tư sản:

+ Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ đưa học sinh sang học Nhật để chống Pháp

+ Phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh phát động thanh niên nhân dân Việt Nam tự lực tự cường, học các mới làm theo cái mới

Nhưng những phong trào đấu tranh này đều bị thất bại do chưa có đường lối đúng đắn;

- Trong khi phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc thì đường lối khuynh hướng vô sản thắng thế: Phong trào dân tộc đi theo khuynh hướng vô sản.

- Đảng cộng sản ra đời để giải quyết sự khủng hoảng này.
b. Đường lối
- Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã tìm ra những vần đề cơ bản và chỉ dẫn hướng phát triển của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc từ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin sau gần 10 năm tìm kiếm (1911-1920). Từ đó Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin về Việt Nam  nhằm chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng tiên phong ở Việt Nam.

Trước nhu cầu cấp bách của phong trào cách mạng trong nước, ngày 06/01/1930 – 7/2/1930,  Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội gnhị tại Hương Cảng (Trung Quốc) nhằm hợp nhất các tổ chức cộng sán lại thành 01 chính đảng duy nhất của Việt Nam, lấy tên là ĐCSViệt Nam.

c. Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Theo VI.Lênin Đảng Cộng Sản ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.  Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời theo Hồ Chí Minh còn có yếu tố thứ 3 là phong trào yêu nước. Đây là một quan điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về sự hình thành ĐCSViệt Nam, là sự phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam
- Từ sự phân tích vị chí kinh tế - xã hội của các giai cấp trong Việt Nam cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.

- Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam. Phong trào công nhân ra đời và phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên. Muốn trở thành phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Vũ khí lý luận và tư tưởng của giai cấp công nhân.

- Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng được thì phải có có Đảng cộng sản.

- Sự thành lập Đảng cộng sản là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát thành tự giác,nó được trang bị bằng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Nguyễn ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường giải phóng dân tộc theo đường lối cách mạng vô sản.

- Nguyễn ái Quốc thực hiện công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam .

- Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam đã thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển.

- Các phong trào đấu tranh từ năm 1925- 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đang trở thành một lực lượng độc lập. Tình hình khách quan ấy đòi hỏi phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo.

- Ba tổ chức cộng sản ra đời (Đông dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Đông dương cộng sản Đảng Liên đoàn), thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cách mạng.

- Ngày 3/2/1930 thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng: Đảng CSViệt Nam.

2). Chúng ta đã nhiều lần khẳng định không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với những lý do dưới đây:

Đảng ta đã khẳng định: định hướng XHCN dứt khoát phải thực hiện chế độ một Đảng nhất nguyên chính trị. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận chế độ đa đảng, đa nguyên chính trị. Đây là một nguyên tắc nhất quán. Thật vậy, khẳng định trên đây của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lý luận của CN Mác-Lênin, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử ở nước ta. Vì:

*  Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
* Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Vì bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân;

* Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên;

*  Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên
* Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam.

Trước tiên, chúng ta cần biết:

Chế độ đa nguyên chính tri, đa đảng đối lập đã trở thành phổ biến trong các nước TBCN. Sự đa nguyên hay đa đảng chủ yếu diễn ra trong tranh cử, trong đấu tranh ở nghị trường để giải quyết các vấn đề chính trị của đất nước. Chế độ này có những ưu điểm và hạn chế riêng. 

Về ưu điểm : do tồn tại của nhiều đảng chính trị, mỗi đảng đều muốn tranh giành quần chúng, tranh thủ tìm sự ủng hộ của nhiều cử tri nên đảng đều phải luôn tự đổi mới về chính trị, tư tưởng, tổ chức .. làm cho đời sống XH cũng khởi sắc, đổi mới.  Để duy trì vị trí lãnh đạo của mình, các đảng cầm quyền luôn nổ lực điều hành công việc quản lý nhà nước có hiệu quả, còn các đảng chính trị đối lập muốn  lên vị trí cầm quyền cũng phải tìm hiểu và tìm cách nói lên được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhờ vậy người dân có điều kiện phát biểu nguyện vọng và những thắc mắc của mình. Cũng chính do sự cạnh tranh giữa các Đảng mà lãnh đạo của các Đảng luôn chịu sự kiểm soát của các đảng viên, nhờ vậy ngăn chận được sự độc đoán và chuyên quyền ...

Về khuyết điểm : trong các quốc gia theo chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị, các đảng chính trị thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng, kích thích sự thèm khát quyền lực của quần chúng, tạo thêm nhiều điều kiện để tham nhũng phát triển. Chế độ chính trị ở các nước này thường không ổn định, xã hội luôn tiềm ẩn những xung đột do sự tranh giành quyền lực của nhiều đảng phái khác nhau; tệ tham nhũng là căn bệnh trầm kha; trong cạnh tranh để đạt mục tiêu chính quyền nhà nước thì các đảng chính trị không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn không văn minh: khủng bố, mua chuộc, hối lộ, tung nói tin xấu lẫn nhau…  

Hiện tượng đa nguyên, đa đảng trong nền dân chủ tư sản là xuất phát từ sự ra đời của nhiều đảng chính trị tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến. Ngay từ khi ra đời, dù có chung mục đích là lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng chế độ TBCN nhưng các đảng tư sản đã có những mâu thuẫn nội bộ, phản ánh những mâu thuẫn về lợi ích giữa các giai tầng trong nội bộ giai cấp tư sản. Ngày nay, những mâu thuẫn cục bộ về lợi ích giữa các tập đoàn tư bản cũng những mâu thuẫn cơ bản với các giai cấp và các tầng lớp khác không những không mất đi mà còn tăng lên với cả các tầng lớp XH mới trưởng thành. Vì thế, mà các đảng khác nhau ấy vẫn tồn tại bên nhau, các đảng mới tiếp tục được thành lập, chúng đấu tranh giành giựt quyền lợi, lợi ích cá nhân

Chế độ đa nguyên về hình thức có vẻ rất dân chủ, các đảng đều có quyền tự do cạnh tranh luận, ứng cử và bầu cử ...để trở thành Đảng cầm quyền. Nhưng thực chất chỉ có những đảng lớn, có thế lực và có sự hậu thuẫn của các tập đoàn tư bản lớn, được pháp luật dành cho sự thuận lợi mới có khả năng thắng cử và trở thành đảng cầm quyền. Các đảng lớn thay thế nhau cầm quyền nhưng xét cho cùng dù là đảng nào trong giai cấp tư sản giành thắng lợi (cầm quyền) thì mục tiêu chính trị cũng là trước hết phục vụ giai cấp tư sản. Cho nên, về thực chất, “Đa nguyên chính trị tư sản” cũng là nhất nguyên chính trị của giai cấp tư sản mà thôi, các đảng cầm quyền tư sản luôn  tìm mọi cách che đậy thực chất của sự chuyên chính tư sản và họ cố gắng điều chỉnh phần nào quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và tầng lớp để làm dịu bớt những mâu thuẫn của CNTB hiện đại bằng các chương trình phát triển KT-XH, các chính sách an sinh XH.... 

Chế độ nhất nguyên trong các nước XHCN
Các nước XHCN đều theo chế độ nhất nguyên chính trị với một đảng cầm quyền duy nhất là Đảng Cộng sản. Chế độ nhất nguyên chính trị cũng có những ưu điểm, khuyết điểm riêng. 

Về ưu điểm: do là đảng duy nhất lãnh đạo chính trị, đường lối chủ trương của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước được nhà nước thể chế hóa, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện tạo nên sự thống nhất trong việc đề ra và thực hiện các quyết sách chính trị, phát huy mọi sức mạnh, mọi nguồn lực phục vụ xã hội phù hợp với mục tiêu chính trị của Đảng cầm quyền và do không có tranh giành, đấu đá giữa các đảng chính trị nên dễ ổn định chính trị xã hội.

Về hạn chế : các quốc gia theo chế độ nhất nguyên chính trị, đảng chính trị sau khi giành được chính quyền dễ có xu hướng quan liêu, xa rời nhân dân. Đây là căn bệnh phổ biến mà trước đây các Đảng cộng sản các nước thường mắc phải. Chế độ một đảng cầm quyền mà không thực hiện dân chủ đầy đủ, vi phạm dân chủ thì cũng tiềm ẩn nguy cơ, trở ngại. Đó là chủ quan duy ý chí và quan liêu trong xác định chủ trương, đường lối.. Đảng dễ áp đặt ý chí của mình vào nhà nước và xã hội, áp đặt không hợp lý người của đảng, không đủ các tiêu chuẩn vào các cơ quan nhà nước  và đoàn thể, tự đặt đảng lên trên nhà nước và pháp luật. Đảng bao biện, làm thay công việc nhà nước mà không chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của mình. Người dân khó kiểm soát, giám sát được các cơ quan quyền lực và cán bộ trong hệ thống quyền lực. Đảng và nhà nước không bị thúc bách, tìm tòi, thực hiện các hình thức dân chủ linh hoạt, cởi mở trong khi vẫn đảm bảo nguyên tắc cơ bản của chế độ.

Các nước XHCN đều theo chế độ một Đảng nhất nguyên chính trị là do xuất phát từ điều kiện lịch sử. Từ khi phong trào cách mạng của giai cấp công nhân ra đời cho đến nay, thực tế cho thấy chưa có đảng cộng sản nào giành thắng lợi thông qua con đường nghị trường dù đã tranh thủ tối đa khả năng đó. Lịch sử đã chứng minh các đảng cộng sản giành chính quyền thắng lợi chỉ bằng bạo lực cách mạng và sau khi giành chính quyền thắng lợi sẽ thiết lập hệ thống chính trị trong đó Đảng công sản giữ vai trò duy nhất lãnh đạo xây dựng chế độ mới. Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng chế độ mới, không có một giai cấp nào, một lực lượng nào có thực lực, có tín nhiệm với nhân dân để có thể “đối trọng” với Đảng cộng sản

Trong CNXH, Đảng cộng sản là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về vận mệnh của quốc gia dân tộc, là người duy nhất lãnh đạo quần chúng cướp chính quyền từ giai cấp bóc lột, lãnh đạo hệ thống chính trị - xã hội. Lênin đã từng khẳng định rằng: Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất có thể “đủ sức lãnh đạo và tổ chức một chế độ mới, đủ sức làm thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tụ của tất cả những người lao động và những người bị bóc lột để giúp họ tổ chức đời sống của họ”. Hơn nữa, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ngày càng tăng lên theo sự nghiệp xây dựng CNXH: phải tập trung lãnh đạo thống nhất các quá trình phát triển XH, chống sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Chỉ có  sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản mới có thể ổn định chính trị, tập họp được sức mạnh của toàn dân để xây dựng CNXH. Nếu thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thì chỉ có lợi cho các lực lượng chống phá cách mạng.

Thực tế lịch sử cách mạng vô sản cho đến ngày nay đã chỉ ra rằng: Thứ nhất, quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng của một đảng cộng sản là do bản chất của giai cấp công nhân quy định. Bởi, giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng triệt để nhất, là lực lượng đại diện cho phương thức SX tiên tiến nhất của thời đại; mặt khác lợi ích của giai cấp công nhân tương đồng với lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động. Vì vậy, khi đấu tranh giải phóng cho mình, giai cấp công nhân cũng đồng thời giải phóng cho tất cả. Vì lẽ đó mà được nông dân và nhân dân lao động cả dân tộc xem là Đảng của mình mà không cần thành lập thêm Đảng nào khác. Thứ hai, sự nhất nguyên của một đảng cầm quyền là do thực tiễn cách mạng vô sản quy định. Các lực lượng gọi là “đối trọng” với Đảng CS, thực chất đều là những tổ chức chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Cho nên lịch sử đã đặt trọng trách về vận mệnh của quốc gia dân tộc cho Đảng CS phải gánh lấy. Thứ ba, sự nhất nguyên của một Đảng CS cầm quyền còn là bài học xương máu của nhân dân. Sự  thực hiện “đa nguyên” “đa đảng”, dân chủ theo kiểu tư sản ở Liên Xô và Đông âu vừa qua, là một bài học đắt giá đối với các nước XHCN, đã làm cho CNXH bị khủng hoảng và lâm vào thoái trào. Đồng thời, thực tế cũng chứng minh rằng, các nước thực hiện sự cải cách hay đổi mới thu được những thắng lợi căn bản và vững bước đi theo con đường CNXH đều đã kiên trì nguyên tắc: nhất nguyên chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo duy nhất, đúng đắn của Đảng CS đối với hệ thống chính trị và toàn XH. Cả hai (sự tổn thất và sự thành công trên) đều là bài học vô giá - về thế nào là tự do dân chủ - không chỉ đối với người cộng sản chân chính mà còn có ý nghĩa đối với nhân loại có tiến bộ. Vì vậy, nhất nguyên chính trị với một Đảng Cộng sản lãnh đạo là quy luật cơ bản của cách mạng XHCN.

Đảng ta đã khẳng định: định hướng XHCN dứt khoát phải thực hiện chế độ một đảng, nhất nguyên chính trị, không chấp nhận đa Đảng, đa nguyên chính trị. Đây là một nguyên tắc nhất quán của Đảng ta.

- Ngoài quy luật chung của các Đảng CS trong CNXH, sự duy nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cả dân tộc còn do tính thực tế lịch sử của cách mạng Việt Nam quy định. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam trong thế kỷ XX đã chứng minh hùng hồn rằng , chỉ có sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân ta mới đánh bại đế quốc và phong kiến giành thắng lợi trong Cách mạng tháng 8, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên CNXH như ngày nay. Không phải từ khi ra đời năm 1930, Đảng CSViệt Nam đã có được ngay sự thừa nhận của toàn dân. Chính là bằng đường lối cách mạng đúng đắn, sự tận tụy trung thành hy sinh  của hàng triệu đảng viên CS  ... Đảng CS Việt Nam mới được dân tin, dân yêu, trao cho sứ mệnh lịch sử cao cả đó. Không thể có và cũng không cần phải có một lực lượng chính trị nào khác có thể “đối trọng” với Đảng ta. Hơn nữa nhân dân ta cũng không chấp nhận sự lãnh đạo của bất kỳ ai khác ngoài Đảng ta, mà cũng không cho phép một lực lượng chính trị nào có thể “đối lập” với Đảng cộng sản Việt Nam.  Bài học kinh nghiệm quốc tế: sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, cho thấy: nếu ta chấp nhận “đa nguyên, đa Đảng” thực chất là mở đường cho sự ra đời và tồn tại của các đảng phái phản động trong và ngoài nước có điều kiện trỗi dậy một cách hợp pháp chống phá sự nghiệp cách mạng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động và của toàn dân tộc, làm cho tình hình trổ nên rối loạn, Đảng cộng sản cầm quyền bị bao vây bởi nhiều Đảng chính trị và lực lượng chống đối có sự hậu thuẫn của phương Tây nên việc mất chính quyền là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, không lẽ gì nhân dân ta chiến đấu thống nhất đất nước đi lên CNXH nay lại chấp nhận cho những lực lượng phản động, thế lực thù địch trong và ngoài để xoá bỏ mọi thành quả cách mạng, nắm quyền thống trị buộc nhân dân ta trở lại kiếp sống nô lệ lầm than.

- Sự duy nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa chính trị và kinh tế. Cần phải thấy rằng việc duy trì chế độ nhất nguyên chính trị ở các nước XHCN là một tất yếu khách quan, cho dù ở các nước này đang thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần. Có quan điểm cho rằng khi đã chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, tất yếu thượng tầng kiến trúc sẽ thay đổi thành thể chế chính trị đa nguyên, chế độ đa đảng. Theo học thuyết của Mác về hình thái kinh tế xã hội thì  cơ sở hạ tầng các quan hệ kinh tế phản ánh vào thượng tầng kiến trúc (nhà nước, pháp luật, chính trị, văn học, nghệ thuật ...) và quyết định thượng tầng kiến trúc. Song đó không phải là sự phản ánh máy móc, có bao nhiêu thành phần kinh tế thì có bấy nhiêu Đảng phái và chính quyền tương ứng. Đối với nhà nước thì chỉ phản ánh các quan hệ thống trị chi phối. Ở các nước TB, do thành phần kinh tế tư nhân giữ vai trò chi phối thì thượng tầng kiến trúc phản ánh các quan hệ ấy bằng việc giai cấp tư sản giữ địa vị thống trị. Còn dưới chế độ XHCN, do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tất nhiên cơ sở hạ tầng ấy quyết định, phản ánh vào thượng tầng kiến trúc : Đảng CS giữ vai trò lãnh đạo.  Đây không chỉ phù hợp với thực tế của đất nước mà còn là sự thể hiện đúng đắn mối quan hệ phổ biến giữa chính trị và kinh tế, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

- Sự duy nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhằm đảm bảo nền chuyên chính của giai cấp công nhân với toàn xã hội. Nền chính trị nào cũng là sự chuyên chính của một giai cấp với sự lãnh đạo bởi đội tiên phong của giai cấp đó để thống trị toàn XH. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là thực hiện sự chuyên chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với bất cứ ai chống lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, dân tộc Việt Nam và con đường của nhân dân ta đã được lựa chọn; đồng thời, cũng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo toàn bộ quyền lực nhà nước ta thực sự là của nhân dân. Nếu thực hiện “đa nguyên chính trị” “đa đảng đối lập”, thì điều này không những trái với quy định của lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn tổn hại đến lợi ích nhân dân lao động và tiền đồ của dân tộc. Nếu tồn tại đảng đối lập với Đảng ta thì đó là đảng gì? của ai? đem lại lợi ích cho giai cấp nào? Chắc rằng chúng ta đều đã rõ!

Ở khía cạnh khác, ta thấy rằng chế độ một đảng hay đa đảng do các quan hệ kinh tế chính trị tương quan giữa các giai cấp của XH đó quy định, tuyệt đối quyết định có dân chủ hay không có dân  chủ. Bản chất của một nền dân chủ với tư cách là những nấc thang văn hóa của nhân loại, thành quả đấu tranh của nhân dân lao động phụ thuộc vào giai cấp thống trị trong XH đó có đại diện cho lợi ích của sự phát triển tiến bộ hay không. Một giai cấp đã lỗi thời, thối nát, lợi ích không phù hợp với lợi ích của sự phát triển thì dù có nhiều đảng hay một đảng thì không thể thực hiện nền dân chủ thật sự. Như thế, vấn đề dân chủ không phải ở chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng vì đa đảng ở các nước tư bản thực chất không phải dân chủ đối với nhân dân mà chỉ là loại hình dân chủ tư sản mà thôi. 

 Phần tử cơ hội chính trị cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam là độc đảng sinh ra độc đoán, độc tài, độc quyền, mất dân chủ ... Nhưng họ đã bỏ qua một sự thật thực tế là trong đường lối lãnh đạo của mình, Đảng CS Việt Nam luôn luôn kiên trì giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Phấn đấu không mệt mỏi vì “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Đúng là chúng ta độc đảng nhưng tại Hiến pháp 1992 đã ghi rõ : “ mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, đâu có phải là Đảng đứng trên tất cả. Trong hệ thống chính trị của chúng ta, đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết thể hiện ý chí nguyên vọng của toàn dân, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội bầu ra chính phủ để điều hành mọi công việc của đất nước. Đây chính là dân chủ thật sự

a. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học - triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó xuất hiện vào đầu thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống độc quyền, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản.

Khi các tổ chức độc quyền xuất hiện, đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản.

Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản - bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.

Như vậy, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tất yếu không phải là mô hình chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa.

b. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Trả lời phỏng vấn và kết luận mới nhất của đoàn khảo sát Hoa Kỳ (6-2009) của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy rõ điều này: Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) khẳng định: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”(*)… Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực.

c. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.

Song, trong quá trình cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động, hoặc có đường lối không đúng đắn, không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo có đường lối cách mạng đúng đắn, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì nền độc lập và sự phát triển của đất nước đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.

Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó. Mặt khác, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các thế lực phong kiến và phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc. Tính tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang được nhân dân ta khẳng định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

d. Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người… Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

e. Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế sang Việt Nam nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về xây dựng sự ổn định chính trị xã hội. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ngày 17-6-2007, tờ The Straits Times đã viết: “Việt Nam là đất nước ổn định, người dân làm việc chăm chỉ và đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với những yếu tố này cộng lại, Việt Nam là mỏ vàng cho các nhà đầu tư Mỹ nào biết nắm bắt cơ hội”.

Còn nhiều lý do khác để khẳng định sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.

Câu 2: Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam (1930-1975)?  Lấy một số sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Đảng để chứng minh?

1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945): Đặc điểm của thời kỳ này là cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong lãnh đạo là Đảng Cộng sản với Cương lĩnh chính trị đúng đắn

Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930 - 1945) đã diễn ra với ba cao trào cách mạng chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng Tám giành toàn bộ chính quyền về tay Nhân dân: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới Cách mạng Tháng Tám 1945 (1939 - 1945). Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã trưởng thành và phát triển về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, chống đế quốc và chống phong kiến không ngừng được bổ sung, phát triển, đặt nhiệm vụ chống đế quốc giải phóng dân tộc lên hàng đầu, vận dụng đúng đắn và có sự phát triển sáng tạo lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng thuộc địa. - Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt, xóa bỏ chế độ thực dân và phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc.

          Ngày 1-9-1939, chiến tranh TG lần thứ 2 bùng nổ và nhanh chóng lan rộng đã tác động đến lịch sử của toàn nhân loại. Nó là cơ hội cho phong trào Cách mạng trên thế giới diễn ra mạnh mẽ và thành công, trong đó có phong trào Cách mạng Đông Dương

          Pháp mất nước vào tháng 6-1940, làm cho mọi chính sách của Pháp với Đông Dương hoàn toàn thay đổi. Từ tháng 9-1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương làm biến đổi mau chóng tình hình cách mạng Đông Dương

          Trước tình hình đó, TW Đảng đã triệu tập các Hội nghị quan trọng vào tháng 11-1939, tháng 11-1940, tháng 5-1941, các Hội nghị đã nhận định “chiến tranh TG thứ 2 vừa là thách thức, nguy cơ vừa là cơ hội rất lớn đối với Dân tộc Việt Nam”. Từ đó, Đảng đã bắt tay chuẩn bị để đón lấy thời cơ và chớp lấy thời cơ.

          * Về mặt chuẩn bị của Đảng ta:
+ Từng bước hình thành và hoàn thiện đường lối Cách mạng giải phóng Dân tộc. Cụ thể: 

@ HN TW 6 khẳng định vấn đề Dân tộc là vấn đề cốt lõi nhất để giải phóng Dân tộc, thành lập Chính phủ cộng hòa dân chủ, Quyết định thành lập MT thống nhất phản đế Đông Dương thay cho MT dân chủ Đông Dương, sử dụng hình thức và phương thức đấu tranh bí mật bất hợp pháp.

@ HN TW 7 khẳng định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là ĐQ Pháp - PX Nhật, Quyết định duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, xây dựng căn cứ địa Cách mạng, hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Quyết định đưa vũ trang vào chương trình nghị sự của Đảng.

@ HN TW 8 khẳng định cuộc Cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện nay là 1 cuộc Cách mạng giải phóng Dân tộc, thành lập MT Việt Minh, tìm ra con đường khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền mang bản sắc Việt Nam (khởi nghĩa từng phần giảnh thắng lợi từng bước tiến tới giành chính quyền)
+ chuẩn bị lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. Cụ thể:
@ 19-5-1941 mặt trận Việt Minh được thành lập
@ 22-12-1940 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập
+ chuẩn bị căn cứ địa Cách mạng (thành lập khu giải phóng Cao Bắc Lạng).

+ chuẩn bị lực lượng lãnh đạo Cách mạng (16/8/1945 ĐH quốc dân họp và đã cử ra UB Dân tộc giải phóng Việt Nam).

+ bên cạnh đó là sự kiện HCM về nước ngày 28-1-1941

          * Về khoa học, nghệ thuật chớp thời cơ:
+ HN TW 6, 7, 8 đã phân tích, dự báo tình hình (Nhật đã đầu hàng Liên Xô và các nước Đồng minh vô điều kiện, chính phủ tay sai Trần Trọng Kim hoang mang cực độ, quân đội các nước Đồng minh chuẩn bị vào Đông Dương tước vũ khí quân Nhật. Do đó, Đảng xác định việc giành chính quyền được đặt ra như 1 cuộc chạy đua nước rút với quân Đồng minh, sao cho phải giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Đông Dương).

+ thúc đẩy để thời cơ diễn ra nhanh hơn, cụ thể là việc phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, làm cho Nhật suy yếu, khích lệ tinh thần của nhân dân ta.

+ xác định được thời điểm để giành chính quyền.

+ khi thời cơ đến kịp thời phát động khởi nghĩa giành chính quyền

          Sự chuẩn bị của Đảng ta nằm trong khoa học, nghệ thuật chớp thời cơ vì ta phân tích, dự báo được tình hình nên ta có sự chuẩn bị. Chỉ cần khi thời cơ đến thì ta có đầy đủ điều kiện để tiến hành cuộc Cách mạng và giành được thắng lợi.

2. Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975): Những năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc: Xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân;

- Tháng 12 năm 1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng ta lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.
2.1. Giai đoạn 1945-1954, đường lối kháng chiến chống Pháp
* Âm mưu của Pháp:
+ Pháp phát động cuộc chiến tranh ở Nam bộ ngày 23/9/1945, những phần tử hiếu chiến trong giới cầm quyền Pháp bộc lộ rõ âm mưu quay lại tái chiếm Đông Dương lần thứ hai.

+ Với sức mạnh quân sự và vũ khí vượt trội, được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước TBCN phương Tây, Pháp hy vọng sẽ “đánh nhanh, thắng nhanh”.

* Tình hình trong nước:
- Thuận lợi:

+ Phong trào cách mạng thế giới có bước phát triển mạnh mẽ. Liên Xô ngày càng khẳng định vị thế chính trị trên thế giới. Xu thế hòa bình dân tộc, độc lập dân tộc, XHCN đang phát triển. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ phát triển.
+ Ta đánh giá đúng thuận lợi và khó khăn, có những chủ trương, giải pháp đúng đắn để có được 16 tháng hòa bình để chuẩn bị kháng chiến, xây dựng lực lượng vũ trang, cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội cơ bản được xây dựng, thế và lực của Việt Nam đã khác, có lòng tin của nhân dân, truyền thống yêu nước, có Đảng và Bác Hồ sáng suốt, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
+ Chọn vị thế cho chiến khu kháng chiến lâu dài: Hang Cốc Bó (Cao Bằng): gần dân, gần nước, thuận đường tiến, tiện đường lui.

- Khó khăn:
+ Chủ nghĩa đế quốc và thực dân Pháp có dã tâm xâm lược nước ta.
+ Việt Nam chưa được 1 nước nào công nhận.

+ Kẻ thù có nền kinh tế phát triển và 1 đội quân chính quy.
+ Việt Nam vẫn còn khó khăn về kinh tế, quân sự nghèo nàn, thô sơ

Việt Nam mạnh về thế, yếu về lực. Chính vì thế, Việt Nam phải phát huy sở trường của mình, hạn chế thế mạnh của địch. Địch muốn đánh nhanh, thắng nhanh, ta sẽ đánh lâu dài, trường kỳ kháng chiến, dựa vào sức mình là chính.

* Nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp:
Đường lối kháng chiến được hình thành ngay từ đầu của cuộc kháng chiến: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25/11/1945), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (12/12/1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng bí thư Trường Chinh, gồm những nội dung cơ bản:
+ Mục tiêu kháng chiến: đánh đuổi thực dân Pháp, bọn phản động Pháp, giành độc lập thống nhất Tổ quốc.
+ Nhiệm vụ cơ bản: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Hai nhiệm vụ bổ sung, hỗ trợ cho nhau đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi.
+ Lực lượng kháng chiến: huy động sức mạng toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân tập hợp trong Mặt trận Việt Minh.
+ Phương châm kháng chiến: toàn dân, toàn diện, kháng chiến trường kỳ, dựa vào sức mình là chính (tự lực cánh sinh).
+ Lãnh đạo cuộc kháng chiến: Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 Thực tiễn đã chứng minh đường lối kháng chiến là đúng đắn, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

* Phân tích:

+ Lý luận: dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin.
+ Quy luật và xu thế: kháng chiến toàn dân, đúng quy luật huy động sức mạnh toàn dân tộc, chiến tranh chính nghĩa nhất định thắng lợi.
+ Tổng kết thực tiễn: kinh nghiệm thực tiễn chống giặc ngoại xâm của cha ông ta (trường kỳ kháng chiến), lấy ít địch nhiều, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn.
+ Đường lối kháng chiến phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.
+ Tiếp thu những kinh nghiệm, tinh hoa của thế giới: Liên Xô chiến thắng phát xít Đức, khoa học - nghệ thuật chiến tranh.

+ Kháng chiến toàn diện: tận dụng các nguồn lực về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng ...
* Quá trình tổ chức, thực hiện đường lối kháng chiến chống Pháp, bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối kháng chiến:
Thực dân Pháp thay đổi chiến lược bằng kế hoạch: đưa cuộc chiến tranh Đông Dương vào khuôn khổ chiến lược toàn cầu Mỹ, thực hiện chiến lược “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt”, lập chính phủ bù nhìn, tăng viện trợ, thay tướng lĩnh, xây dựng lực lượng cơ động, làm chủ chiến trường chính Bắc Bộ.
Hội nghị trung ương mở rộng từ 15-17/1/1948 đề ra chủ trương: “Phát triển chiến tranh du kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát, đồng thời tùy theo tình thế tập trung đánh vận động tiêu diệt địch”:
+ Mặt trận quân sự: mở chiến dịch Biên giới (1950), chiến dịch thắng lợi, căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và nối liền với các nước trong hệ thống XHCN trên thế giới.
+ Mặt trận chính trị: bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn, chính phủ kháng chiến được cải tổ, mặt trận đoàn kết dân tộc không ngừng được mở rộng và củng cố.
+ Mặt trận kinh tế: các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động mạnh mẽ. Chính phủ thực hiện xóa nợ, giảm tô, giảm tức cho nông dân, tịch thu ruộng đất chia lại cho dân cày nghèo, khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi, tăng gia sản xuất... tạo nên sức mạnh và sự phát triển mới của nền kinh tế kháng chiến.
+ Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế: đại hội văn hóa toàn quốc lần 2 được triệu tập (7/1948), các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh và phát huy. Xóa nạn mù chữ tiếp tục được đẩy mạnh, thành lập các trường, lớp ở các cấp học phổ thông.
Đường lối kháng chiến được bổ sung, phát triển, hoàn thiện từ Đại hội Đảng lần thứ II (11-19/2/1951). Nghị quyết Đại hội xác định một số nội dung cơ bản sau:
+ Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

+ Lực lượng cách mạng Việt Nam: công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước và tiến bộ.
+ Nhiệm vụ trước mắt: đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và các thế lực phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, giành ruộng đất cho nông dân, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên làm cách mạng XHCN.
+ Đảng cộng sản Đông Dương được tách ra thành lập 3 đảng của 3 nước Đông Dương: Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam hoạt động công khai, Campuchia và Lào sẽ thành lập Đảng riêng của mỗi nước.
+ Đại hội bầu BCH TW gồm 29 đồng chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư.
+ Thông qua Chính cương của Đảng với 15 chính sách cơ bản để động viên, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc.
Đại hội lần thứ II của Đảng đã đánh dấu bước trưởng thành lớn trong tư duy lý luận của Đảng về cách mạng, chiến tranh cách mạng, bổ sung, phát triển và hoàn thiện đường lối kháng chiến, đường lối cách mạng, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

2.2. Giai đoạn 1954-1975
Đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, thay chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/1954), đất nước ta tạm thời bị chia cắt (tại vĩ tuyến 17) thành 02 miền và có 02 chế độ chính trị khác nhau:

+ Miền Bắc: hoàn toàn giải phóng và đi theo con đường CM XHCN

+ Miền Nam: đế quốc Mỹ tìm mọi cách thế chỗ của Pháp ở miền Nam Việt Nam, với âm mưu từng buớc biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới ở Đông Nam Á để tấn công và thôn tính miền Bắc.
Điều này đòi hỏi Đảng ta phải đề ra đường lối CM đúng đắn, phù hợp với tình hình mới. Quá trình hình thành phát triển và hoàn thiện đường lối CM miền Nam từ 1954 – 1975 được chia thành 04 giai đoạn sau:

a. Giai đoạn 1954 – 1960:

Giai đoạn này, đế quốc Mỹ thực hiện “Chiến tranh đơn phương”, Mỹ thực hiện thanh trừng nội bộ, xây dựng lực lượng cảnh sát, quân đội, tiến hành các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, ly khai, đàn áp dã man các phong trào yêu nước, tiến bộ ở miền Nam. Tình hình CM miền Nam rơi vào thời điểm vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ta đã từng bước đề ra đường lối CM:
- Tại Hội nghị lần 6 BCH TW khóa II (từ 15/7 đến 17/7/1954) Đảng nhận định “Hiện nay đế quốc Mỹ ….đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ”.
- Ngày 6/9/1954, Bộ chính trị ra Chỉ thị về tình hình mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam 
+ Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ;
+ Chuyển hướng công tác vừa che dấu lực lượng, vừa lợi dụng;

+ Đoàn kết, tập hợp  đòi tự do, dân chủ tổng tuyển cử;

+ CM miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang quân sự sang đấu tranh chính trị;

- Tháng 6/1954, Bí thư xứ ủy Nam bộ (đ/c Lê Duẩn) dự thảo đề cương CMViệt Nam ở miền Nam làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn CM miền Nam.
- Hội nghị lần 10 BCH TW khóa II (tháng 09/1956) đề ra 4 công tác lớn:
+ Củng cố miền Bắc làm cơ sở cho đấu trang thống nhất nước nhà;

+ Giữ vững và phát triển CM miền Nam;

Giữ vững và phát triển quan hệ Bắc – Nam;

Đấu tranh ngoại giao đòi thi hành hiệp định Giơnevơ.
- Hội nghị lần 13 BCH TW khóa II (tháng 12/1957), Đảng ta nhận định “… chấp hành 2 chiến lược CM: CM dân tộc dân chủ nhân dân và CM XHCN”.

- Đến Hội nghị lần 15 BCH TW khóa II (tháng 1/1959), đường lối CM miền Nam đã được hoàn chỉnh, phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân miền Nam, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của CM miền Nam. BCH TW Đảng ra NQ về CM miền Nam, theo đó:
+ Xác định nhiệm vụ trước mắt: đoàn kết toàn dân chống đế quốc Mỹ đánh đổ Ngô Đình Diệm tay sai, thực hiện độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.
+ Con đường phát triển cơ bản của CM miền Nam: khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân;

+ Thành lập Mặt trận thống nhất riêng cho miền Nam, có cương lĩnh phù hợp…
- Đại hội Đảng lần III (9/1960)  đã bổ sung và hoàn chỉnh đường lối, phương pháp CM miền Nam. Theo đó, Đảng xác định:

+ Tính chất XH miền Nam: xã hội miền Nam tồn tại 02 mâu thuẫn
* Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam với đế quốc Mỹ xâm lược (đây là mâu thuẫn chủ yếu).
* Mâu thuẫn giữa nông dân miền Nam với giai cấp địa chủ phong kiến.

+ Lực lượng tham gia CM ở miền Nam: giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc và những nhân sĩ yêu nước…

+ Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc và phong kiến, hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
+ Nhiệm vụ trước mắt:
+ Con đường phát triển cơ bản của CM miền Nam: …đấu tranh chính trị của quần chúng là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.

* Với đường lối CM miền Nam được đề ra tại Hội nghị lần 15 và Đại hội Đảng lần III, các cuộc khởi nghĩa đã diễn ra liên tục: ngày 17/1/1960, nhân dân các xã huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre đồng loạt nổi dậy… đập tan bộ máy chính quyền Mỹ - ngụy ở cơ sở, phong trào “đồng khởi” lan rộng các tỉnh Tây Ninh, Mỹ Tho, Tân An, Trà Vinh,… đến cuối năm 1960, phong trào “đồng khởi” về cơ bản làm tan rã bộ máy chính quyền của địch ở cơ sở nông thôn toàn miền Nam.
* Phong trào “đồng khởi” đã giáng một đòn bất ngờ vào chế độ Mỹ Diệm ở miền Nam, đánh bại âm mưu “chiến tranh đơn phương”, đế quốc Mỹ ở vào tình thế lúng túng buộc phải thay đổi chiến lược đối phó với CM miền Nam.

Thắng lợi của phong trào “đồng khởi” đã tạo bước ngoặt chuyển CM miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, chuyển sang giai đọan mới.

b.  Giai đoạn 1961 – 1965:
Giai đoạn này, đế quốc Mỹ thực hiện kiểu chiến tranh “chiến tranh đặc biệt” với đặc điểm là dùng quân đội tay sai làm công cụ chiến tranh, với mục tiêu là càn quét, lập “ấp chiến lược”, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng bằng kế hoạch Xtalây-Taylo.
- Tháng 1-1961 Bộ chính trị chủ trương “chuyển từ khởi nghĩa sang chiến tranh cách mạng, từng bước đưa đấu tranh vũ trang lên cùng đấu tranh chính trị”.
- Tháng 10/1961, TW cục miền Nam được thành lập để trực tiếp chỉ đạo CM miền Nam, theo đó:
+ Đẩy mạnh xây dựng lực lượng cả quân sự, lẫn chính trị trên cả ba vùng chiến lược.
+ Phương châm “hai chân, ba mũi, ba vùng”
+ Nguyên tắc “ Đảng bám dân, dân bám đất, du kích bám địch”

Kết quả: nhiều phong trào đấu tranh diễn ra liên tục, sôi nổi khắp miền Nam, đánh bại cuộc càn quét của Mỹ - ngụy tại Ấp Bắc (Mỹ Tho) (2/1/1963). Ngụy quyền Sài Gòn khủng hoảng trầm trọng, liên tục đảo chính lật đổ lẫn nhau, đứng trước nguy cơ sụp đổ.

- Tháng 9/1964 Bộ Chính trị cử Đại tướng  Nguyễn Chí Thanh và một số tướng lĩnh cao cấp tăng cường chỉ đạo cho CM miền Nam.

- Đông Xuân 1964-1965, các chiến lược An Lão (Bình Định), Bình Giã (Bà Rịa), Ba Giai (Quãng Ngãi), Đồng Xoài (Phước Long) liên tiếp diễn ra và giành thắng lợi đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
-  Thắng lợi chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ đã tạo ra bước ngoặt mới, đó là CM miền Nam vừa giữa được quyền chủ động, tạo thế trận mới cho CM vừa đẩy Mỹ và ngụy quyền tay sai rơi vào thế bị động chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

c.  Giai đoạn 1965 – 1968:
Giai đoạn này, đế quốc Mỹ thực hiện kiểu chiến tranh “chiến tranh cục bộ” trong chiến lược “phản ứng linh hoạt” của Mỹ, với đặc điểm là có mặt trực tiếp quân Mỹ trên chiến trường, Mỹ dự định trong 18 tháng sử dụng sức mạnh quân sự để bình định miền Nam, có đến 54 vạn quân Mỹ và 7,2 vạn chư hầu vào miền Nam Việt Nam và tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc.
- Tại hội nghị lần thứ 11 BCH TW khóa III nêu rõ “.. tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng… giành thắng lợi quyết định ở miền Nam sẵn sàng đối phó và quyết thắng..”

 các trận chiến thắng Núi Thành (26/5/1965), Vạn Tường (8/1965), Plâyme (11/1965).

- Tại hội nghị lần thứ 12 BCH TW khóa III nhận định “…lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn… giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công”  quân và dân miền Nam đã làm thất bại 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của Mỹ - ngụy, 175.000 quân Mỹ - ngụy và chư hầu bị loại khỏi vòng chiến đấu.

 CM miền Nam tạo được thế chiến lược mới.
- Hội nghị lần thứ 13 BCH TW khóa III quyết định mở mặt trận ngoại giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
- Hội nghị lần thứ 14 BCH TW khóa III ban hành NQ “…tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành quyết định thắng lợi cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”

 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1968 của quân và dân tà đã làm tan rã 15 vạn quân địch (trong đó có 4 vạn quân Mỹ), 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã với 1,6 triệu dân. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1968 là một đòn chiến lược đánh vào tận hang ổ kẻ thù, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của địch, làm lung lay ý chí xâm lượkc của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pari.

d. Giai đoạn 1969 – 1975:
Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đế quốc Mỹ có sự thay đổi lớn về người cầm đầu chính quyền, R.Nichxơn lên làm tổng thống. Chúng vạch ra kế hoạch chiến tranh mới tại Việt Nam là “Việt Nam hóa chiến tranh” nhằm mục tiêu mở rộng, quốc tế hóa cuộc chiến tranh và dùng chính sách thâm độc “dùng người Việt đánh người Việt”.
- Ngày 2/9/1969, chủ tịch HCM qua đời, cả nước quyết tâm thực hiện Di chúc của Người là đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước.
- Hội nghị lần thứ 18 BCH TW khóa III (tháng 1/1970) đề ra nhiệm vụ trước mắt “đẩy mạnh cuộc kháng chiến trên tất cả các mặt, vừa tấn công, vừa xây dựng lực lượng…”
- Tháng 6/1970, Bộ chính trị ra Nghị quyết về tình hình mới trên bán đảo Đông Dương và nhiệm vụ mới, có nêu “huy động sức mạnh cả nước tiến hành tiến công và phản công đánh Mỹ và tay sai trên toàn Đông Dương”.

 kết quả: thắng lợi cuộc hành quân của 10 vạn quân Mỹ-ngụy sang Campuchia; thắng Chiến dịch đường 9 – Nam Lào; thắng chiến dịch “Toàn thắng 1/71” của Mỹ-ngụy vào đông bắc Campuchia; đánh vào ngã ba biên giới ở Tây Bắc Kon Tum  tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn mới.
- Đầu năm 1972, Bộ chính trị và Thường vụ quân ủy TW thông qua kế hoạch cuộc tiến công Xuân – Hè 1972 trên toàn miền Nam  quân và dân đồng loạt tiến công địch ở Bình Trị Thiên, Tây Nguyên và Đông Nam bộ và giành được thắng lợi lớn (cùng với chiến thắng của nhân dân miền Bắc trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ).

* buộc Mỹ trở lại bàn đàm phán để ký kết Hiệp định Pari “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”

* mở ra một cơ hội lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.
Tuy nhiên, chính quyền tay sai Sài Gòn ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Pari, thực hiện nhiều hành động chiến tranh trong vùng tạm bị chiếm và tiến hành lấn chiếm vùng giải phóng.
- Hội nghị lần thứ 21 BCH TW khóa III (tháng 7/1973) ra NQ khẳng định:
Con đường của CM miền Nam: là con đường bạo lực CM… phải nắm vững thời cơ, giữa vững đường lối chiến lược tiến công…”.

- Ngày 30/9/1974 đến 8/10/1974, Bộ chính trị họp bàn về chủ trương giải phóng miền Nam, phê chuẩn kế hoạch 2 năm và kế hoạch tác chiến năm 1975:

cuộc tổng tiến công và nổi dậy với chiến dịch Tây Nguyên (10/3/1975) thắng lợi, sau đó tấn công xuống các tỉnh ven biển miền Trung.
- 18/3/1975, Bộ Chính trị quyết tâm chuyển cuộc tiến công chiến lược kế hoạch 2 năm (1975-1976) sang hoàn thành ngay trong năm 1975.
 chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975) bắt đầu
- 25/3/1975, Bộ chính trị bổ sung quyết tâm: giải phóng miền Nam trước mùa mưa.
 giải phóng Huế và Đà Nẵng  chiến dịch lịch sử HCM giải phóng Sài Gòn – Gia Định thắng lợi vào ngày 30/4/1975 đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta thắng lợi hoàn toàn.

